	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 160/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2019


NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi đất và chuyển mục đích                                                 sử dụng đất các công trình, Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến luật quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017                  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 397/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 1107/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, Dự án đã được HĐND tỉnh thông qua.
1. Tiếp tục thực hiện 08 Dự án thu hồi đất, với diện tích 41,95 ha đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014, Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 (có Biểu số 01 kèm theo).

2. Tiếp tục thực hiện chuyển mục đích 26,86 ha đất trồng lúa, đất rừng          phòng hộ để thực hiện 07 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014, Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015, Nghị quyết số 126/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015, Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 (có Biểu số 02 kèm theo).

Điều 2. Hủy bỏ việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất theo Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013.

1. Hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 52 dự án (29 dự án thu hồi, 23 dự án chuyển mục đích) được HĐND tỉnh thông qua nhưng sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

1.1. Hủy bỏ việc thu hồi đất: 29 Dự án, với tổng diện tích thu hồi là 70,91 ha được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 (06 dự án), Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 (02 dự án), Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 (01 dự án), Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 (20 dự án).
1.2. Hủy bỏ việc chuyển mục sử dụng đất: 23 dự án, với tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 23,31 ha, đất rừng phòng hộ 5,17 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014 (03 dự án), Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 (01 dự án), Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016 (19 dự án), (có Biểu số 03 kèm theo)
2. Hủy bỏ việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 42 Dự án (22 dự án thu hồi, 20 Dự án chuyển mục đích) được HĐND tỉnh thông qua chưa quá 03 năm, nhưng không thực hiện. Trong đó: 

2.1. Hủy bỏ việc thu hồi đất:  22 Dự án, với tổng diện tích thu hồi là 15,9 ha được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 (20 dự án), Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 (02 dự án). 

2.2. Hủy bỏ việc chuyển mục sử dụng đất: 20 Dự án, với tổng diện tích chuyển mục đích đất trồng lúa 3,25 ha, đất rừng phòng hộ 6,21 ha, được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2017 (19 Dự án), Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 (01 Dự án), (có Biểu số 04 kèm theo).
Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh quyết định hủy bỏ, công bố hủy bỏ và điều chỉnh thời gian thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	  Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ; 

- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; 

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

 - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm Thông tin tỉnh; Chi cục VTLTLS tỉnh; 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng



Biểu số 01

DANH MỤC DỰ ÁN TIẾP TỤC THỰC HIỆN THU HỒI

THEO KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh)

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm thực hiện dự án
	Nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua
	Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2)
	Phân loại theo k3 Đ62
	Nguồn vốn thực hiện
	Văn bản về chủ trương đầu tư; Văn bản về            QH chi tiết xây dựng, quy hoạch ngành

	
	
	
	
	Tổng DT thu hồi (m2)
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác               còn lại
	
	Số ký hiệu              văn bản ghi            vốn, QĐ chủ trương đầu tư
	Nguồn vốn
	Số tiền (Triệu               đồng)
	Năm               kế hoạch                     thực hiện
	

	
	
	
	
	
	Ruộng 02 vụ
	Ruộng 01 vụ
	Lúa nương
	Đất             có rừng
	Đất chưa                có rừng
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOÀN TỈNH (M2)
	 
	 
	419.478
	-
	44.000
	100
	-
	227.678
	147.700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	TOÀN TỈNH (HA)
	 
	 
	41.95
	-
	4.40
	0.01
	-
	22.77
	14.77
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	 HUYỆN SÔNG MÃ 
	 
	 
	700
	-
	-
	-
	-
	-
	700
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà bán trú học sinh trường Tiểu học Mường Sai
	Xã            Mường Sai
	Số 33            NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	200
	
	
	
	
	
	200
	Điểm c
	QĐ số 2997 QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của UBND huyện
	NS huyện
	850
	2020
	

	2
	Nhà văn hoá bản Cánh Kiến xã Nà Nghịu
	Xã                    Nà Nghịu
	Số 33             NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	500
	
	
	
	
	
	500
	Điểm c
	QĐ số 1802              QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện
	NS huyện
	900
	2020
	

	II
	HUYỆN MAI SƠN
	
	
	84.000
	-
	44.000
	-
	-
	-
	40.000
	
	
	
	 
	
	

	1
	Khu dân cư bản Dôm
	Thị trấn Hát Lót
	Số 112        NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	79.000
	
	44.000
	
	
	
	35.000
	Điểm d
	QĐ số 1480 QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND huyện
	Sắp xếp TĐC dự án  khu CN Mai Sơn, Hệ thống thủy lợi            Nà Sản,…
	 
	2020
	

	2
	Khu dân cư bản Bom Cưa
	Xã                ChiềngMung
	Số 112             NQ-HĐND ngày 04/12/2014
	5.000
	
	
	
	
	
	5.000
	Điểm c
	QĐ số 5346              QĐ-UBND ngày 30/12/2018  của UBND huyện
	Sắp xếp TĐC dự án  khu CN Mai Sơn, Hệ thống thủy lợi             Nà Sản,…
	 
	2020
	

	III
	HUYỆN VÂN HỒ
	 
	
	105.000
	-
	-
	-
	-
	-
	105.000
	
	
	
	 
	
	

	1
	Khu dân cư bản Pa Chè 1 
	Xã                    Vân Hồ
	Số 138               NQ-HĐND 10/12/2015
	105.000
	
	
	
	
	
	105.000
	Điểm d
	QĐ số 272 QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND huyện
	NS huyện
	52.000
	2020
	

	IV
	HUYỆN BẮC YÊN
	 
	
	2.100
	-
	-
	100
	-
	-
	2.000
	
	
	
	 
	
	

	1
	Thuỷ lợi bản Hý (nay là bản Cang Hợp)
	Xã                   Phiêng Ban
	Số 33             NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	2.100
	
	
	100
	
	
	2.000
	Điểm b
	QĐ số 652 QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện
	Chương trình 30a             + 135 +                 dân góp
	1.710
	2019              -              2020
	QĐ số 2759 QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND  huyện                Bắc Yên

	V
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	
	
	227.678
	-
	-
	-
	-
	227.678
	-
	
	
	
	 
	
	

	1
	Xây dựng điểm TĐC Huổi Khinh 1 + 2  xã Chiềng Ơn
	Xã             Chiềng Ơn
	Số 125             NQ-HĐND ngày 08/7/2015
	191.710
	
	
	
	
	191.710
	
	Điểm b
	QĐ số 98 QĐ-UBND ngày 15/01/2015  của UBND tỉnh
	Di dân TĐCTĐSL
	178.067
	2020
	

	2
	Đường GTNN bản Huổi Tăm -:- Nà Phi -:- Co Sản, Xã Mường Sại
	Xã     Mường Sại
	Số 33              NQ-HĐND ngày 14/12/2016
	35.968
	
	
	
	
	35.968
	
	Điểm b
	QĐ số 404 QĐ-UBND ngày 22/3/2019; QĐ số 2235 QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện
	Vốn ngân sách huyện; vốn NTM
	4.973
	2020
	QĐ số 1132  QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND huyện (đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng)


Biểu số 02

DANH MỤC DỰ ÁN TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

THEO ĐIỀU 58 LUẬT ĐẤT ĐAI ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm                 thực hiện
	HĐND tỉnh đã xem xét tại các Nghị quyết HĐND tỉnh
	Diện tích thực hiện dự án
	Nhu cầu sử dụng đất vào các loại đất (m2)
	Loại đất sau khi chuyển mục đích SD đất
	Nguồn vốn thực hiện
	Văn bản về chủ trương đầu tư; Văn bản về QH  chi tiết xây dựng, quy hoạch ngành

	
	
	
	
	
	DT chuyển MĐSD phải xin phép (m2)
	Đất trồng lúa
	Đất rừng phòng hộ
	Đất khác còn lại
	
	Số ký hiệu              văn bản ghi vốn,              QĐ chủ trương đầu tư
	Nguồn              vốn
	Số tiền (Triệu đồng)
	Năm kế hoạch thực hiện
	

	
	
	
	
	
	
	Ruộng               02 vụ
	Ruộng                 01 vụ
	Lúa nương
	Đất có rừng
	Đất chưa                           có rừng
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOÀN TỈNH (M2)
	 
	 
	306.818
	268.618
	400
	44.000
	100
	-
	224.118
	38.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	TOÀN TỈNH (Ha)
	 
	 
	30.68
	26.86
	0.04
	4.40
	0.01
	-
	22.41
	3.82
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	THÀNH PHỐ SƠN LA
	 
	 
	19.408
	18.208
	400
	-
	-
	-
	17.808
	1.200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mỏ đá Pom Ư Hừ, bản Khoang, xã Chiềng Ngần (DNTN Nhất Trí Thành)
	Xã  Chiềng Ngần, phường Chiềng Cơi
	Số 111                    NQ-HĐND  ngày  04/12/2014
	3.808
	2.908
	
	
	
	
	2.908
	900
	SKX
	QĐ số 168                 QĐ-UBND               ngày                22/01/2017                của UBND tỉnh
	Doanh nghiệp
	 
	2020
	Quyết định số 1834               QĐ-UBND ngày 29/7/2016 của UBND tỉnh

	2
	Xây dựng trụ sở làm việc kết hợp cơ sở thương mại dịch vụ của Công ty Cổ phần Đàm Thiên Phú (Phòng khám chữa bệnh Da liễu và Nội tiết)
	Phường                 Chiềng An
	Số 137                NQ-HĐND  ngày  10/12/2015
	700
	400
	400
	
	
	
	
	300
	TMD
	QĐ số 2991             QĐ-UBND              ngày               03/12/2018              của UBND tỉnh
	Doanh nghiệp
	8.500
	2020
	

	3
	Khai thác vật liệu - Nhà máy gạch Tuynel (Sơn Hưng Trung)
	Phường               Chiềng Sinh
	Số 137

NQ-HĐND  ngày  10/12/2015
	14.900
	14.900
	
	
	
	
	14.900
	
	SKX
	QĐ số 845              QĐ-UBND              ngày               19/4/2018 của UBND tỉnh
	Doanh nghiệp
	 
	2020
	Giấy phép khai thác khoáng sản số 845/GP-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh

	III
	HUYỆN MAI SƠN
	
	
	79.000
	44.000
	-
	44.000
	-
	-
	-
	35.000
	 
	
	
	 
	
	 

	1
	Khu dân cư bản Dôm
	Thị trấn             Hát Lót
	Số 111

NQ-HĐND        ngày  04/12/2014
	79.000
	44.000
	
	44.000
	
	
	
	35.000
	ONT
	QĐ số 1480            QĐ-UBND               ngày                27/6/2016 của UBND huyện
	Sắp xếp   TĐC Dự án  khu CN Mai Sơn, Hề thông thủy lợi Nà Sản,
	 
	2020
	 

	IV
	HUYỆN BẮC YÊN
	
	
	2.100
	100
	-
	-
	100
	-
	-
	2.000
	 
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Thuỷ lợi bản Hý (nay là bản Cang Hợp)
	Xã Phiêng Ban
	Số 32                 NQ-HĐND   ngày               14/12/2016
	2.100
	100
	
	
	100
	
	
	2.000
	DTL
	QĐ số 652              QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND huyện
	Chương trình 30a + 135                      + dân góp
	1.710
	2019               -             2020
	Quyết định số 2759

QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND huyện Bắc Yên

	V
	HUYỆN QUỲNH NHAI
	
	
	206.310
	206.310
	-
	-
	-
	-
	206.310
	-
	 
	
	
	 
	
	

	1
	XD điểm TĐC Huổi Khinh 1, Huổi Khinh 2, xã Chiềng Ơn
	Xã Chiềng Ơn
	Số 126                 NQ-HĐND  ngày               08/7/2015
	191.710
	191.710
	
	
	
	
	191.710
	
	DGT, ONT, DVH, NTD, DGD
	QĐ số 98                QĐ-UBND              ngày              15/01/2015                của UBND tỉnh
	Vốn di dân TĐC thủy điện Sơn La
	178.067
	2019            -            2020
	Quyết định số 98                    QĐ-UBND ngày 15/01/2015;                       Công văn số 2066    TTg-KTN;                             Công văn số 848                                      TTg-KTN ngày 22/6/2012                                   (đã được đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng)

	2
	Trận địa súng máy phòng không 12,7 mm
	Xã                       Mường Giàng,               xã Chiềng Bằng
	Số 126                   NQ-HĐND  ngày                  08/7/2015
	14.600
	14.600
	
	
	
	
	14.600
	
	CQP
	QĐ số 2236             QĐ-UBND             ngày                20/12/2018               của UBND huyện
	Ngân sách huyện
	2.799
	2019              -             2020
	Quyết định số 316      QĐ-UBND ngày 02/3/2016;                             Quyết định số 601a                QĐ-UBND ngày 30/3/2016;                        Quyết định số 1082                 QĐ-UBND ngày 20/4/2009


Biểu số 03

DANH MỤC HỦY BỎ VIỆC THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT HĐND TỈNH ĐÃ THÔNG QUA

NHƯNG SAU 3 NĂM CHƯA CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Kèm theo Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Tổng diện tích (m2)
	Trong đó
	Nguyên nhân, lý do

	
	
	Cấp xã
	Cấp huyện
	
	Đất rừng phòng hộ
	Đất chuyên trồng lúa nước
	Đất trồng lúa còn lại
	Đất khác còn lại
	

	A
	DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT
	29
	
	709.104
	38.500
	165.300
	100
	505.204
	 

	I
	NGHỊ QUYẾT SỐ 112/NQ-HĐND NGÀY 04/12/2014
	6
	
	155.800
	29.000
	7.300
	-
	119.500
	 

	1
	Trường mầm non Sao Mai (Thu hồi bổ sung)
	Xã                   Chiềng Ngần
	TP Sơn La
	2.500
	
	
	
	2.500
	Chưa bố trí vốn đầu tư 

	2
	Trường Tiểu học Chiềng Cơi
	Phường                 Chiềng Cơi
	TP Sơn La
	7.300
	
	7.300
	
	
	Chưa bố trí vốn đầu tư 

	3
	Trụ sở đội quản lý môi trường
	Xã Vân Hồ
	Huyện Vân Hồ
	20.000
	
	
	
	20.000
	Chưa bố trí vốn đầu tư 

	4
	 Đường Nà Mùn - Nậm Ngùa - Chiềng Khay 
	Xã                       Chiềng Khay
	Huyện                       Quỳnh Nhai
	16.000
	5.000
	
	
	11.000
	Do đã có tuyến đường 107 tránh ngập đi qua thuận tiện cho việc đi lại 

	5
	Cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi Huổi Nhả Khơ Mú
	Xã                Phiêng Cằm
	Huyện Mai Sơn
	30.000
	
	
	
	30.000
	Không thu hồi đất (Xây dựng trên đất đã có)

	6
	Nâng cấp đường giao thông từ Trung tâm xã Chiềng Ve đến trung tâm xã Hát Lót
	Xã Hát Lót,               xã Chiềng Ve
	Huyện Mai Sơn
	80.000
	24.000
	
	
	56.000
	(Đối tên Dự án) Chuyển sang  Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2019

	II
	NGHỊ QUYẾT SỐ 138/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2015
	2
	
	879
	-
	-
	-
	879
	 

	1
	Nhà trực điện cụm xã Chiềng Lương
	Xã               Chiềng Lương
	Huyện Mai Sơn
	339
	
	
	
	339
	Chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục thuê đất

	2
	Nhà trực điện cụm xã Phiêng Cằm
	Xã                     Chiềng Lương
	Huyện Mai Sơn
	540
	
	
	
	540
	Chủ đầu tư chưa thực hiện thủ tục thuê đất

	III
	NGHỊ QUYẾT SỐ 15/NQ-HĐND NGÀY 04/8/2016
	1
	
	100.000
	-
	-
	-
	100.000
	 

	1
	Nghĩa trang nhân dân bản Pa Chè 
	Xã Vân Hồ
	Huyện Vân Hồ
	100.000
	
	
	
	100.000
	Không phù hợp, chuyển vị trí khác 

	IV
	NGHỊ QUYẾT SỐ 33/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 
	20
	
	452.425
	9.500
	158.000
	100
	284.825
	 

	1
	Dự án tiêu thoát lũ, chống ngập úng suối Nậm La
	Xã                    Chiềng Xôm
	TP Sơn La
	149.000
	9.500
	37.500
	
	102.000
	Chưa bố trí vốn đầu tư 

	2
	Dự án thoát lũ khu vực phường Chiềng Sinh về Trung tâm thành phố Sơn La
	Phường               Chiềng Sinh, Quyết Thắng
	TP Sơn La
	100.000
	
	32.000
	
	68.000
	Chưa bố trí vốn đầu tư 

	3
	Dự án khu đất Công ty Cổ phần bia thực phẩm Sơn La - Tổ 9, phường Quyết Tâm
	Phường                Quyết Tâm
	TP Sơn La
	6.000
	
	
	
	6.000
	Chưa bố trí vốn đầu tư 

	4
	Trụ sở làm việc đội quản lý thị trường số 1 thành phố Sơn La 
	Bản Noong La, phường              Chiềng Sinh
	TP Sơn La
	3.000
	
	
	
	3.000
	Chưa bố trí vốn đầu tư 

	5
	Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Sông Mã 
	Xã Nà Nghịu
	Huyện Sông Mã
	1.400
	
	
	
	1.400
	Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	6
	Thủy lợi phai Lìu bản Nà Cầm xã Mường Hung
	Xã                          Mường Hung
	Huyện Sông Mã
	900
	
	700
	
	200
	Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	7
	Thủy lợi bản Lẹ xã Yên Hưng
	Xã Yên Hưng
	Huyện Sông Mã
	1.200
	
	900
	
	300
	Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	8
	Công trình thuỷ lợi phai Mỏ bản Co Muông xã Chiềng En
	Xã Chiềng En
	Huyện Sông Mã
	1.200
	
	1.000
	
	200
	Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	9
	Thủy lợi Hin Pẻn - Nộc Cốc xã Đứa Mòn
	Xã Đứa Mòn
	Huyện Sông Mã
	1.200
	
	1.000
	
	200
	Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	10
	Thủy lợi bản Tre xã Chiềng Cang
	Xã                      Chiềng Cang
	Huyện Sông Mã
	1.200
	
	1.000
	
	200
	Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	11
	Sửa chữa nâng cấp thuỷ lợi phai Bưn xã Mường Sai (khắc phục lũ bão)
	Xã                Mường Sai
	Huyện Sông Mã
	200
	
	200
	
	
	Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	12
	Thuỷ lợi Nà Cần II xã Chiềng Sơ
	Xã Chiềng Sơ
	Huyện Sông Mã
	1.200
	
	1.000
	
	200
	Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	13
	Nước sinh hoạt bản Bằng Púng xã Huổi Một
	Xã Huổi Một
	Huyện Sông Mã
	1.100
	
	300
	
	800
	 Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	14
	Thủy lợi bản Búa xã Chiềng Khương (Khắc phục lũ bão)
	Xã               Chiềng Khương
	Huyện Sông Mã
	1.000
	
	500
	
	500
	Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	15
	Thủy lợi bản Ta Lát xã Mường Cai
	Xã Đứa Mòn
	Huyện Sông Mã
	1.000
	
	500
	
	500
	Không thực hiện thu hồi đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	16
	Thuỷ lợi bản Chẹn
	Xã                           Mường Khoa
	Huyện Bắc Yên
	1.225
	
	
	100
	1.125
	Chưa có vốn thực hiện dự án 

	17
	Mở rộng chợ trung tâm huyện Yên Châu 
	Xã Viêng Lán
	Huyện Yên Châu
	3.900
	
	3.900
	
	
	Chưa có vốn thực hiện dự án 

	18
	Khu vui chơi giải trí huyện Yên Châu 
	Thị trấn                  Yên Châu,               xã Viêng Lán
	Huyện Yên Châu
	87.700
	
	77.500
	
	10.200
	Chưa có vốn thực hiện dự án 

	19
	Đường trung tâm trục chính khu du lịch sinh thái Mộc Châu
	TK Chiềng Đi, TTNTMT
	Huyện Mộc Châu
	40.000
	
	
	
	40.000
	Chưa có vốn thực hiện dự án 

	20
	Cơ sở bệnh viện Y học Cổ truyền (xây dựng khu nghỉ dưỡng cho cán bộ cao cấp và bảo tồn cây quý hiếm) 
	Xã Vân Hồ
	Huyện Vân Hồ
	50.000
	
	
	
	50.000
	Chưa có vốn thực hiện dự án,

	B
	DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	23
	
	588.148
	51.700
	209.680
	23.443
	303.325
	 

	I
	NGHỊ QUYẾT SỐ 111/NQ-HĐND NGÀY 04/12/2014
	3
	
	103.300
	29.000
	7.300
	-
	67.000
	 

	1
	Trường Tiểu học Chiềng Cơi
	Phường              Chiềng Cơi
	TP Sơn La
	7.300
	
	7.300
	
	
	Chưa bố trí vốn đầu tư 

	2
	Nâng cấp đường giao thông từ Trung tâm xã Chiềng Ve đến trung tâm xã Hát Lót
	Xã Hát Lót,               xã Chiềng Ve
	Huyện Mai Sơn
	80.000
	24.000
	
	
	56.000
	(Đối tên dự án) Chuyển sang Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 14/12/2019

	3
	 Đường Nà Mùn - Nậm Ngùa - Chiềng Khay 
	Xã                        Chiềng Khay
	Huyện                        Quỳnh Nhai
	16.000
	5.000
	
	
	11.000
	Do đã có tuyến đường 107 tránh ngập đi qua thuận tiện cho việc đi lại 

	II
	NGHỊ QUYẾT SỐ 137/NQ-HĐND NGÀY 10/12/2015
	1
	
	13.200
	13.200
	-
	-
	-
	 

	1
	Dự án khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường tại khu Lũng Dê , bản Bó Nhàng
	Xã Vân Hồ
	Huyện Vân Hồ
	13.200
	13.200
	
	
	
	Không GPMB (có đất rừng PH)

	III
	NGHỊ QUYẾT SỐ 32/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 
	19
	
	471.648
	9.500
	202.380
	23.443
	236.325
	 

	1
	Dự án tiêu thoát lũ, chống ngập úng suối Nậm La
	Xã                     Chiềng Xôm
	TP Sơn La
	149.000
	9.500
	37.500
	
	102.000
	Chưa bố trí vốn đầu tư 

	2
	Dự án thoát lũ khu vực phường Chiềng Sinh về Trung tâm thành phố Sơn La
	Phường               Chiềng Sinh, Quyết Thắng
	TP Sơn La
	100.000
	
	32.000
	
	68.000
	Chưa bố trí vốn đầu tư 

	3
	Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 105 (đoạn Púng Bánh - Mường Lèo)
	Xã Púng Bánh - Mường Lèo
	Huyện Sốp Cộp
	11.023
	
	6.480
	4.543
	
	Điều chỉnh dự án không thực hiện chuyển MĐSD đất 

	4
	Thủy lợi phai Lìu, bản Nà Cầm, xã Mường Hung
	Xã                      Mường Hung
	Huyện Sông Mã
	-
	
	
	
	
	Không phải chuyển MĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	5
	Thủy lợi bản Lẹ, xã Yên Hưng
	Xã Yên Hưng
	Huyện Sông Mã
	-
	
	
	
	
	Không phải chuyển MĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	6
	Công trình thuỷ lợi phai Mỏ, bản Co Muông, xã Chiềng En
	Xã Chiềng En
	Huyện Sông Mã
	-
	
	
	
	
	Không phải chuyển MĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	7
	Thủy lợi Hin Pẻn - Nộc Cốc xã Đứa Mòn
	Xã Đứa Mòn
	Huyện Sông Mã
	-
	
	
	
	
	Không phải chuyển MĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	8
	Thủy lợi bản Tre xã Chiềng Cang
	Xã                 Chiềng Cang
	Huyện Sông Mã
	-
	
	
	
	
	Không phải chuyển MĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	9
	Sửa chữa nâng cấp thuỷ lợi phai Bưn, xã Mường Sai (khắc phục lũ bão)
	Xã                    Mường Sai
	Huyện Sông Mã
	-
	
	
	
	
	Không phải chuyển MĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	10
	Thuỷ lợi Nà Cần II, xã Chiềng Sơ
	Xã           Chiềng Sơ
	Huyện Sông Mã
	-
	
	
	
	
	Không phải chuyển MĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	11
	Nước sinh hoạt bản Bằng Púng xã Huổi Một
	Xã Huổi Một
	Huyện Sông Mã
	-
	
	
	
	
	Không phải chuyển MĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	12
	Thủy lợi bản Búa xã Chiềng Khương (Khắc phục lũ bão)
	Xã                      Chiềng Khương
	Huyện Sông Mã
	-
	
	
	
	
	Không phải chuyển MĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	13
	Thủy lợi bản Ta Lát xã Mường Cai
	Xã Đứa Mòn
	Huyện Sông Mã
	-
	
	
	
	
	Không phải chuyển MĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	14
	Dự án khu dân cư bản Co Chàm, xã Lóng Luông để đấu giá QSD đất
	Xã Lóng Luông
	Huyện Vân Hồ
	60.000
	
	
	5.000
	55.000
	Chưa bố trí được nguồn vốn, chưa GPMB

	15
	Dự án hệ thống thủy lợi xã Song Khủa
	Xã Song Khủa
	Huyện Vân Hồ
	38.800
	
	25.000
	13.800
	
	Không thu hồi, CMĐSD đất (thực hiện trên nền đất cũ)

	16
	Thuỷ lợi bản Chẹn
	Xã                   Mường Khoa
	Huyện Bắc Yên
	1.225
	
	
	100
	1.125
	 Chưa có vốn thực hiện dự án 

	17
	Nhà máy sản xuất may mặc giai đoạn II của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tâm Việt
	Xã Gia Phù
	Huyện Phù Yên
	20.000
	
	20.000
	
	
	Nhà đầu tư chưa cân đối vốn thực hiện 

	18
	Mở rộng chợ trung tâm huyện Yên Châu
	Xã Viêng Lán
	Huyện Yên Châu
	3.900
	
	3.900
	
	
	 Chưa có vốn thực hiện dự án 

	19
	Khu thể thao, công viên thị trấn Yên Châu
	TT Yên Châu              xã Viêng Lán
	Huyện Yên Châu
	87.700
	
	77.500
	
	10.200
	Chưa có vốn thực hiện dự án 


Biểu số 04

DANH MỤC HỦY BỎ VIỆC THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN

ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH ĐÃ THÔNG QUA CHƯA QUÁ 3 NĂM NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN ĐƯỢC

(Kèm theo Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 05/12/2019 của HĐND tỉnh)

	STT
	Tên dự án, công trình
	Địa điểm thực hiện
	Tổng diện tích (m2)
	Trong đó
	Nguyên nhân, lý do

	
	
	Cấp xã
	Cấp huyện
	
	Đất rừng phòng hộ
	Đất chuyên trồng              lúa nước
	Đất trồng lúa còn lại
	Đất khác còn lại
	

	A
	DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT
	22
	
	159.082
	62.100
	18.500
	14.322
	64.160
	 

	I
	NGHỊ QUYẾT SỐ 73/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2017
	20
	
	146.760
	62.100
	18.500
	14.000
	52.160
	

	1
	Hệ thống điện Pá Vai
	Xã Mường Và
	Huyện Sốp Cộp
	1.000
	1.000
	
	
	
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	2
	Hệ thống điện Huổi Dương
	Xã Mường Và
	Huyện Sốp Cộp
	2.400
	900
	 
	 
	1.500
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	3
	Hệ thống điện Púng Pảng
	Xã Mường Và
	Huyện Sốp Cộp
	700
	700
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	4
	Hệ thống điện Huổi Niếng
	Xã Mường Và
	Huyện Sốp Cộp
	500
	500
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	5
	Hệ thống điện Khu Huổi Mẹt
	Xã Mường Và
	Huyện Sốp Cộp
	6.500
	6.500
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	6
	Hệ thống điện Phá Thóng
	Xã Sam Kha
	Huyện Sốp Cộp
	6.000
	6.000
	 
	
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	7
	Hệ thống điện Huổi Phô
	Xã Sam Kha
	Huyện Sốp Cộp
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	8
	Hệ thống điện Huổi My
	Xã Sam Kha
	Huyện Sốp Cộp
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	9
	Hệ thống điện Nậm Lạn
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	10
	Hệ thống điện Co Muông
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	11
	Hệ thống điện Nong Phụ
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	12
	Hệ thống điện Co Hạ
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	13
	Hệ thống điện Pá Kách Trên
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	14
	Hệ thống điện Huổi Men
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	15
	Hệ thống điện Mường Lạn
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không thu hồi CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	16
	Đường giao thông bản Nà Hạ - Phiêng Sày - Co Trai, xã Hát Lót đến bản Lù, xã Chiềng Lương
	Xã Hát Lót, xã Chiềng Lương
	Huyện Mai Sơn
	 30.000 
	 
	        2.000 
	 
	28.000 
	Không thu hồi đất, thi công trên nền đường cũ, phạm thiết kế không mở rộng

	17
	Dự án phát triển quỹ đất bản Bùa Thượng
	Xã Tường Phù
	Huyện Phù Yên
	 14.000 
	 
	 
	14.000 
	 
	Chưa có chủ trường đầu tư

	18
	Khu thể thao + các công trình phụ trợ
	Thị trấn Phù Yên
	Huyện Phù Yên
	 2.060 
	 
	 
	 
	 2.060 
	Chưa có chủ trường đầu tư

	19
	Dự án phát triển quỹ đất, tạo nguồn thu từ quỹ đất của trại cá Phù Yên 
	Xã Quang Huy
	Huyện Phù Yên
	27.100
	 
	6.500
	 
	20.600
	Dự án đổi thành dự án Khu đô thị Phù Hoa

	20
	Khu đô thị Co Kiêng (giáp khu quy hoạch Trung tâm văn hóa TDTT và Công viên 18/10) 
	Xã Quang Huy
	Huyện Phù Yên
	10.000
	 
	10.000
	 
	 
	Dự án đổi thành dự án Khu đô thị Phù Hoa

	II
	NGHỊ QUYẾT SỐ 110/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2018
	2
	
	12.322
	0
	0
	322
	12.000
	

	1
	Bãi chôn lấp rác thải xã Lóng Phiêng
	Xã                            Lóng Phiêng
	Huyện Yên Châu
	12.000 
	 
	 
	 
	12.000 
	Chưa có chủ trương đầu tư

	2
	Trạm bảo vệ rừng xã Hua Trai (chuyển vị trí khác)
	Xã Hua Trai
	Huyện Mường La
	321.7
	 
	 
	321.7
	 
	Chuyển vị trí khác đã có Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 17/7/2019

	B
	DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	20
	
	96.422
	62.100
	18.500
	14.000
	1.822
	

	I
	NGHỊ QUYẾT SỐ 72/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2017
	19
	
	96.100
	62.100
	18.500
	14.000
	1.500
	

	1
	Đường giao thông bản Nà Hạ - Phiêng Sày - Co Trai, xã Hát Lót đến bản Lù, xã Chiềng Lương
	Xã Hát Lót, xã Chiềng Lương
	Huyện Mai Sơn
	2.000 
	 
	        2.000 
	 
	 
	Không thu hồi đất, thi công trên nền đường cũ, phạm thiết kế không mở rộng

	2
	Dự án phát triển quỹ đất bản Bùa Thượng
	Xã Tường Phù
	Huyện Phù Yên
	14.000 
	 
	 
	14.000 
	 
	Chưa có chủ trương đầu tư

	3
	Dự án phát triển quỹ đất, tạo nguồn thu từ quỹ đất của trại cá Phù Yên 
	Xã Quang Huy
	Huyện Phù Yên
	6.500
	 
	6.500
	 
	 
	Dự án đổi thành dự án Khu đô thị Phù Hoa

	4
	Khu đô thị Co Kiêng (giáp khu quy hoạch Trung tâm văn hóa TDTT và công viên 18/10)
	Xã Quang Huy
	Huyện Phù Yên
	10.000
	 
	10.000
	 
	 
	Dự án đổi thành dự án Khu đô thị Phù Hoa

	5
	Hệ thống điện Pá Vai
	Xã Mường Và
	Huyện Sốp Cộp
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW  

	6
	Hệ thống điện Huổi Dương
	Xã Mường Và
	Huyện Sốp Cộp
	2.400
	900
	 
	 
	1.500
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	7
	Hệ thống điện Púng Pảng
	Xã Mường Và
	Huyện Sốp Cộp
	700
	700
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	8
	Hệ thống điện Huổi Niếng
	Xã Mường Và
	Huyện Sốp Cộp
	500
	500
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	9
	Hệ thống điện Khu Huổi Mẹt
	Xã Mường Và
	Huyện Sốp Cộp
	6.500
	6.500
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	10
	Hệ thống điện Phá Thóng
	Xã Sam Kha
	Huyện Sốp Cộp
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	11
	Hệ thống điện Huổi Phô
	Xã Sam Kha
	Huyện Sốp Cộp
	10.000
	10.000
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	12
	Hệ thống điện Huổi My
	Xã Sam Kha
	Huyện Sốp Cộp
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	13
	Hệ thống điện Nậm Lạn
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	14
	Hệ thống điện Co Muông
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	15
	Hệ thống điện Nong Phụ
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	16
	Hệ thống điện Co Hạ
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	17
	Hệ thống điện Pá Kách Trên
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	18
	Hệ thống điện Huổi Men
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	19
	Hệ thống điện Mường Lạn
	Xã Mường Lạn
	Huyện Sốp Cộp
	5.000
	5.000
	 
	 
	 
	Không CMĐ đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW

	II
	NGHỊ QUYẾT SỐ 109/NQ-HĐND NGÀY 07/12/2018
	1
	
	322
	-
	-
	-
	322
	 

	1
	Trạm bảo vệ rừng xã Hua Trai
	Xã Hua Trai
	Huyện Mường La
	322
	 
	 
	 
	321.7
	Chuyển vị trí khác đã có Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 17/7/2019


